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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  

 

Bản án số:55/2020/KDTM-ST 

Ngày: 25 - 9 - 2020 

V/v “Tranh chấp Hợp đồng mua bán 

hàng hóa” 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN,TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Cao Thị Phương Thảo  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Bích Hợp 

2. Ông Phạm Ngọc Đông 

Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Mỹ Trinh - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:Ông Nguyễn An Vinh - Kiểm sát viên 

VKSND TP.Quy Nhơn. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 

61/2020/TLST-KDTM ngày 05 tháng 11 năm 2019 về “Tranh chấp Hợp đồng mua 

bán hàng hóa” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2020/QĐXXST- KDTM 

ngày 03 tháng 3 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 25/2020/QĐST-KDTM 

ngày 26/3/2020; Thông báo mở lại phiên tòa số 1779/2020/TB-TA ngày 10/8/2020 

và Quyết định hoãn phiên tòa số 107/2020/QĐST-KDTM ngày 25/8/2020 giữa các 

đương sự: 

1-Nguyên đơn: Công ty TNHH Xuân H; có địa chỉ trụ sở chính :724-726 đường 

H, TP.Quy Nhơn,tỉnh Bình Định 

Đại diện theo ủy quyền: bà Tân Thị Xuân H (CM) 
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2. Bị đơn: Công ty Cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đ; có địa chỉ trụ sở chính 

tại Phòng 211, tòa Tháp Đông-chung cư Học viện quốc phòng đường N nối dài, 

phường X, quận T, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Hà Huy T (VM) 

-Bị đơn được Tòa triệu tập hợp lệ lần 2 vắng mặt không lý do 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện ngày 29/10/2019 và các lời khai tiếp theo nguyên đơn 

Công ty TNHH Xuân Hiếu trình bày: 

   Vào ngày 01/01/2019, Công ty TNHH Xuân H (sau đây gọi tắt là Công ty 

Xuân H) có ký Hợp đồng kinh tế số 29/HĐ-XH/HĐKT với Công ty cổ phần xây 

dựng và cây xanh Hà Đ (sau đây gọi tắt là Công ty Hà Đ). Theo đó, Công ty Xuân H 

bán sắt, thép, xi măng, hàng nội thất khác để Công ty Hà Đ thi công –công trình kênh 

tưới nước. Ngày 31/10/2019, hai bên đã đối chiếu công nợ Công ty CP xây dựng và 

cây xanh Hà Đ còn nợ Công ty TNHH Xuân H: Tiền mua vật tư là                        

1.484.679.899đ; Tiền nợ lãi chậm thanh toán: 113.990.593 đ (lãi suất 1%/tháng theo 

từng đơn hàng từ 01/03/2019 đến 31/10/2019 ) 

Cụ thể  tiền lãi được tính như sau: 

(1)-Hóa đơn số:          Ngày :     Chủng loại :        Số tiền 

        0002559     07/03/2019   sắt , thép các loại       1.178.578.394 đ 

       (Nợ đầu kỳ)                                   51.267.164 đ 

       Cộng                 1.229.845.558 đ   

Số tiền nợ: 1.229.845.558 đã quá hạn thanh toán từ ngày 13/3 đến 14/4/2019 

     Tiền lãi: 1.229.845.558 x1% x 30/30 ngày = 12.298.455 đ    

(2)-  Hóa đơn: 0002674;  Ngày :25/03/2019; Sắt, thép các loại;  

Số tiền: 19.240.007đ 

 (3)- Hóa đơn: 0002694; Ngày:30/03/2019; Sắt, thép các loại;  

Số tiền: 522.901.205đ 

Cộng :(1)+(2)+(3)=1.229.845.558+19.240.007 + 522.901.205 =1.771.986.770 đ 

 Số tiền 1.771.986.770 đ quá hạn thanh toán từ ngày 15/4/2019 đến 30/4/2019 , 

tính lãi như sau:1.771.986.770 đ x1%x 15/30 = 8.859.933 đ                                                                 

(4)- Hóa đơn: 0002714; Ngày: 02/04/2019; Sắt, thép các loại;  

Số tiền: 563.031.374 đ 

Số tiền 563.031.374 đ: quá hạn thanh toán từ ngày 17/4/2019 đến 30/4/2019, 

tính lãi như sau: 563.031.374 đ x1%x 13/30 = 2.439.280 đ                                                                 

(5)- Hóa đơn: 0002744; Ngày :09/04/2019; Sắt, thép các loại; 

 Số tiền: 449.665.753 đ 

Số tiền 449.665.753 đ quá hạn thanh toán từ ngày 24/4/2019 đến 30/4/2019 , 

tính lãi như sau: 449.661.755 đ x1%x 6/30 =  899.323 đ 
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Như vậy đến ngày 30/04/2019 Công ty Hà Đô còn nợ cả gốc và lãi : 

2.809176.890đ; Trong đó: 

 Số tiền gốc: 1.229.845.558đ +19.240.007đ + 522.901.205đ +563.031.374 đ+ 

449.661.755đ = 2.784.679.899 đ 

 Tổng tiền lãi quá hạn đến ngày 30/4: 12.298.455 đ +8.859.933 đ + 2.439.280 

đ+ 899.323đ = 24.496.991đ                                                   

  Đến ngày 23/06/2019 Công ty Hà Đ chưa thanh toán nên Công ty TNHH Xuân 

H tiếp tục tính lãi quá hạn: ( từ 30/4 đến 24/06/2019) 

 Số tiền lãi: 2.784.679.899 đ x1% x 56/30=51.980.691 đ                                                                     

 Ngày 24/06/2019 Công ty Hà Đ đã thanh toán: 1.300.000.000 đ 

 Như vậy số tiền còn lại Công ty Xuân H tiếp tục tính lãi quá hạn từ ngày 25/6-

15/7             

Số tiền lãi: 1.484.679.899đ x1% x 20/30= 9.897.865đ                                                                

Tính đến ngày 15/7/2019 Công ty Hà Đô còn nợ Công ty Xuân H cả gốc và lãi: 

1.571.055.446 đ; Trong đó:  

 Số tiền gốc: 1.484.679.899 đ                                                                               

 Tổng tiền lãi quá hạn đến 15/7/2019: 

 24.496.991 +51.980.691+9.897.865 =  86.375.547đ 

Tính đến ngày 30/09/2019 Công ty Hà Đ còn nợ Công ty Xuân H cả gốc và lãi: 

1.598.670 .492đ; Trong đó :  

 Số tiền gốc :                                                                            =  1.484.679.899 đ 

 Tổng tiền lãi quá hạn đến 30/9:  86.375547 + 27.615.046 =  113.990.593 đ    

   (1.484.679.899 x 1% x 56/30 = 27.615.046)   

 Số tiền lãi 113.990.593 đ đã được đại diện 2 công ty ký xác nhận theo Biên bản 

đối chiếu công nợ ngày 31/10/2019. 

   Ngày 25/12/2019 Công ty CP XD và cây xanh Hà Đ trả: 306.101.500 đ. Đến 

ngày 30/12/2019 Cty Hà Đ còn nợ số tiền: 1.178.578.394 đồng là tiền nợ mua hàng 

số hoá đơn GTGT: 0002559 ngày 07/03/2019, Công ty Hà Đ đề nghị Công ty TNHH 

Xuân H lập một biên bản đối chiếu công nợ ghi số tiền nợ mua hàng theo Hóa đơn 

số: 0002559 ngày 7/03/2019 không ghi tiền lãi chậm trả để cho Công ty CP Hà Đ có 

cơ sở giải ngân trả cho công ty Xuân H. Ngày 03/01/2020 Công ty CP XD và cây 

xanh Hà Đ trả cho Công ty Xuân H số tiền mua hàng là : 1.178.578.394, đồng.  Như 

vậy tại thời điểm hiện tại Công ty CP XD và cây xanh Hà Đ còn nợ tiền lãi chậm 

thanh toán theo điều 3(khoản 3.2 ; 3.3 ) của hợp đồng. Đến ngày 15/08/2020 Công ty 

Hà Đ có văn bản gởi Công ty TNHH Xuân H, nội dung là không còn nợ tiền và đề 

nghị rút đơn khởi kiện, trong khi đó hai bên chưa hề có văn bản thoả thuận nào về 

khoản nợ lãi chậm thanh toán. Vì vậy theo các tài liệu và đối chiếu công nợ của hai 

bên đã ký thì số tiền lãi chậm thanh toán Công ty Hà Đ đã cam kết thanh toán ký vào 

biên bản xác nhận công nợ ngày 31/10/2019.  Nay Công ty Xuân H yêu cầu Công ty 

Hà Đ có nghĩa vụ thanh toán số tiền lãi chậm thanh toán như đã ký xác nhận tại đối 

chiếu công nợ tại ngày 31/10/2019 số tiền: 113.990.593đ.                                                                                                  
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 Tại nội dung văn bản gửi Tòa ngày 15/8/2020 Công ty cổ phần Xây dựng và 

cây xanh Hà Đô trình bày: 

Căn cứ Biên bản đối chiếu công nợ ký ngày 30/12/2019 giữa Công ty Xuân H 

với Công ty Hà Đ thì Công ty Hà Đ còn nợ Công ty Xuân H số tiền 1.178.578.394 đ. 

Sau 30/12/2019 hai bên không phát sinh thêm công nợ. Đến ngày 30/12/2019, Công 

ty Hà Đ đã chuyển trả hết số tiền trên cho Công ty Xuân H. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty Công ty Xuân H thừa nhận Công ty Hà Đ đã 

thanh toán xong tiền mua hàng 1.484.679.899 đ. Công ty Xuân H giữa nguyên yêu 

cầu trả tiền lãi chậm thanh toán theo mục 3.3 Điều 3 của Hợp đồng kinh tế số 02/HĐ-

XH/HĐKT ngày 02/5/2018 là 113.990.593đ. Số tiền lãi này đã được xác nhận theo 

Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/10/2019. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn phát biểu ý kiến: 

+Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã chấp 

hành đúng qui định của Bộ luật tố tụng Dân sự về việc thụ lý vụ án, xác định quan hệ 

pháp luật tranh chấp, thẩm quyền giải quyết vụ án, tư cách đương sự, tiến hành thủ 

tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng, thời hạn chuyển hồ sơ cho Viện kiểm 

sát cùng cấp nghiên cứu, thời gian mở phiên tòa, thành phần Hội đồng xét xử và 

nguyên tắc xét xử. Đương sự đã thực hiện đúng qui định của Bộ luật tố tụng dân sự 

về quyền, nghĩa vụ của các đương sự khi tham gia tố tụng. Tuy nhiên vụ án được thụ 

lý từ ngày 05 tháng 11 năm 2019 đến ngày 03 tháng 3 năm 2020 Tòa án mới đưa vụ 

án ra xét xử là chưa đảm bảo thời hạn chuẩn bị xét xử cần rút kinh nghiệm. 

  Về quan điểm  giải quyết vụ án đề nghị: Buộc Công ty cổ phần xây dựng và 

cây xanh Hà Đ thanh toán cho Công ty TNHH Xuân H tiền lãi chậm thanh toán 

113.990.593đ  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Giữa Công ty TNHH Xuân H (sau đây viết tắt là Công ty Xuân H) và Công 

ty cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đ (sau đây viết tắt là Công ty Hà Đ) có giao 

dịch với nhau V/v mua bán sắt, thép, xi măng, hàng nội thất khác...Đến 31/10/2019, 

đại diện theo pháp luật của hai Công ty đã đối chiếu công nợ xác nhận Công ty Hà Đ 

còn nợ số tiền nợ gốc 1.484.679.899 đ và lãi chậm thanh toán theo hóa đơn  là 

113.990.593 đ.  

[2] Sau khi khởi kiện tại Tòa, Công ty Hà Đ chuyển trả một phần số nợ gốc 

306.101.500 đ và ngày 30/12/2019 hai bên ký xác nhận nợ gốc còn lại 1.178.578.394 

đ. Sau đó, Công ty Hà Đ đã thanh toán cho Công ty Xuân H xong số nợ gốc 

1.484.679.899đ. Do đó,Tòa ghi nhận việc Công ty Hà Đ đã thanh toán xong nợ gốc 

theo yêu cầu khởi kiện của Công ty Xuân H. 
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[3] Xét yêu cầu đòi lãi chậm thanh toán theo hóa đơn là 113.990.593 đ của Công 

ty Xuân H thấy: Số tiền113.990.593đ lãi chậm trả này đã được đại diện theo pháp 

luật của 2 Công ty xác nhận vào ngày 31/10/2019. Nay Công ty Hà Đ căn cứ vào xác 

nhận Biên bản đối chiếu công nợ ký ngày 30/12/2019 không đồng ý trả lãi là không 

đúng. Bởi lẽ, Biên bản ngày 30/12/2019 không có nội dung thỏa thuận về việc Công 

ty Xuân H không tính lãi chậm thanh toán đối với tiền hàng còn nợ của Hợp đồng 

kinh tế số 29/HĐ-XH/HĐKT ngày 01tháng 1 năm 2019. Việc đối chiếu giữa hai bên 

vào ngày 30/12/2019 thể hiện số nợ gốc theo hóa đơn nhằm mục đích để Công ty Hà 

Đ giải ngân với ngân hàng trả nợ cho Công ty Xuân H là đúng. Theo yêu cầu của 

Công ty Xuân H, thời gian tính lãi là từ 31/10/2019 trở về trước và mức lãi suất chậm 

thanh toán theo nguyên đơn yêu cầu 1%/tháng là thấp hơn mức lãi suất nợ quá hạn 

trung bình theo cung cấp của 3 ngân hàng thương mại đóng tại địa bàn tỉnh Bình 

Định (gồm Ngân hàng Công thương Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt 

Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam) tại biên bản xác minh 

ngày 05/3/2020 là hoàn toàn có căn cứ theo Điều 306 Luật thương mại. 

[4]Án phí KDTM-ST: Căn cứ Điều 5, khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh số 

10/2009/UBTVQH12 ngày 27/2/2009 về án phí, lệ phí Tòa án Công ty Hà Đ phải 

chịu. Hoàn trả tạm ứng án phí KDMTST cho Công ty Xuân H 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các điều 50,55 và 306 luật Thương mại; 

Căn cứ Điều 5, khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 

27/2/2009 về án phí, lệ phí Tòa án; 

Căn cứ Luật thi hành án Dân sự; 

Tuyên xử:  

- Ghi nhận Công ty cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đ đã thanh toán cho 

Công ty TNHH Xuân H tiền hàng gốc 1.484.679.899 đ theo Hợp đồng kinh tế số 

29/HĐ-XH/HĐKT ngày 01tháng 1 năm 2019. 

-Buộc Công ty cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đ thanh toán cho Công ty 

TNHH Xuân H  tiền lãi chậm thanh toán tiền hàng 113.990.593 đ theo Biên bản đối 

chiếu công nợ ngày 31tháng 10 năm 2019 

Thi hành ngày sau khi án có hiệu lực pháp luật, tại Chi cục Thi hành án Dân sự 

có thẩm quyền 

Kể từ khi Công ty TNHH  Xuân H có đơn yêu cầu thi hành án nếu Công ty cổ 

phần xây dựng và cây xanh Hà Đ chậm thanh toán thì Công ty TNHH Xuân H có 
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quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình 

trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. 

-Ghi nhận việc tự nguyện Công ty TNHH Xuân H tính lãi chậm thanh toán tiền 

hàng 1%/tháng và chỉ tính lãi chậm thanh toán đến 31 tháng 10 năm 2019 

- Bác lời nại của Công ty cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đ không đồng ý 

thanh toán lãi chậm thanh toán vì đã trả xong nợ gốc. 

* Án phí KDTM-ST: 

 - Công ty cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đ phải chịu 5.695.000đ 

 - Hoàn trả Công ty TNHH Xuân H 29.980.000 đ tiền tạm ứng án phí Kinh 

doanh thương mại sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 0002192 ngày 05 tháng 11 năm 

2019 tại Chi cục thi hành án dân sự Tp.Quy Nhơn. 

Báo cho các bên đương sự  biết thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án 

cấp sơ thẩm là 15 ngày,kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự.    

       
Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- VKSND Tp.Quy Nhơn; 

- CQ THA DS  Tp.Quy Nhơn; 

-Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Cao Thị Phƣơng Thảo 

 

  

 


